
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀNH DŨNG

PHỤ LỤC
 TÌNH HÌNH NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN NGÀY 31/12/2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÀNH DŨNG

TT Danh mục dự án

Tổng mức đầu tư được duyệt Luỹ kế khối lượng thực
hiện từ khởi công đến hết

ngày 31/12/2024

Luỹ kế kế hoạch vốn bố trí Nợ đọng xây dựng cơ bản (khối lượng nghiệm thu - kế hoạch vốn đã bố trí) Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

Nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2024
so với Trung hạn (khối lượng nghiệm thu đến

ngày 31/12/2023 - kế hoạch vốn trung hạn 2021
- 2025)
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Phân loại nguyên nhân phát sinh nợ đọng
Kế hoạch vốn bố trí từ khởi công

đến hết ngày 31/12/2024

Riêng Kế hoạch vốn bố trí từ ngày
01/01/2024

đến hết ngày 31/12/2024

Nợ đọng xây dựng cơ bản đến
hết năm 2024

Nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh
 năm 2024 (tính từ 01/01/2024 đến

hết ngày  31/12/2024)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
TỔNG SỐ 9.834 - 4.539 3.744 1.551 - 9.684 9.281 - 4.539 3.743 999 - - - - - 403 - - - 403 - - - - - 403 403 - - - 403 - - - - - 403 - - - 403 - - - - - - - 403 - - - 403 -

I Xã Hành Dũng 9.834 0 4.539 3.744 1.551 0 9.684 9.281 0 4.539 3.743 999 0 0 0 0 0 403 0 0 0 403 0 0 0 0 0 403 403 0 0 0 403 0 0 0 0 0 403 0 0 0 403 0 0 0 0 0 0 0 403 0 0 0 403 0

1
Tuyến Võ Văn Thân - Vườn
Trần Đức Ân

Số 65 ngày
04/10/2017

1.026 520 312 194 1.026 982 520 312 150 0 44 44 0 44 44 44 44 44 44 44

2
Tuyến Nguyễn Tiền - Trạm B.áp
HD8

Số 49 ngày
28/10/2017

650 325 195 130 643 635 325 195 115 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8

3
Tuyến Bùi Tấn Chất - Gò Cây
Kén An Phước

Số 78A ngày
05/6/2017

2.371 1.200 700 471 2.364 2.222 1.200 720 302 0 143 143 0 143 143 143 143 143 143 143

4
Tuyến Võ Ngọc Vũ – Bàu Tau
thôn An Hòa

số 56
 ngày

29/11/2017
229 115 69 45 221 184 115 69 0 0 37 37 0 37 37 37 37 37 37 37

5
Nhà Văn Hóa , sân thế thao thôn
Trung Mỹ

Số 95 ngày
18/8/2017

600 360 180 60 598 578 360 165 53 0 20 20 0 20 20 20 20 20 20 20

6
Tuyến Nguyễn Thanh Hương
đường liên xã thôn An Sơn

Số 129
 ngày

30/9/2017
149 75 45 29 139 120 75 45 0 0 19 19 0 19 19 19 19 19 19 19

7 KCH Kênh Kim Thành
số 50 ngày
26/4/2018

750 600 75 75 723 717 600 69 48 0 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6

8
BTXM GTNT tuyến cầu rói –
Gò sẹt thôn Kim Thành

Số 151 ngày
03/8/2018

1.138 1.000 138 1.138 1.127 1.000 127 0 11 11 0 11 11 11 11 11 11 11

9 KCH Kênh BM5 (Giai đoạn II) 58/4/4/2018 1.680 1.344 168 168 1.680 1.647 1.344 168 135 0 34 34 0 34 34 34 34 34 34 34

10 Nhà làm việc xã Đội Hành Dũng
Số 143 ngày
29/12/2019

1.241 1.000 241 1.152 1.069 1.000 69 0 83 83 0 83 83 83 83 83 83 83
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